
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Số:          /NĐQN-KHVT 

V/v Mời quan tâm cung cấp báo 

giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Quảng Ninh. 

Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị 

quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác. 

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số 

lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, 

báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...). 

- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã 

ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề 

nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá 

theo model đã được thay thế.  

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: 

kehoachvattu.ndqn@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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Phụ lục 

(kèm theo Công văn số          /NĐQN-KHVT ngày ……/……../2026) 

 

BÁO GIÁ 

……….,Ngày …… tháng  …… năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Công ty……….. xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:  

Hiệu lực báo giá: …… ngày; 

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; 

Tiến độ cung cấp: Trong vòng  ……. ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng. 

STT Tên VT Thông số Kỹ thuật 
Tuýp mác 

mã 
Nhà sx 

 

 

 

Xuất xứ 

Túy mác mã 

(Nhà thầu đề 

xuất trong 

trường hợp có 

model thay 

thế) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(trước 

VAT) 

Thành tiền 

(trước VAT) 

Mức 

VAT 

1.  Cây Xoài 
cao (2,5-3,0)m, đường kính gốc (14-

17)cm;   

 

 
cây 10    

2.  Cây Xoài chiều cao (2,2-2,5)m, đk gốc (5-6)cm     cây 110    

3.  Cây Mít chiều cao (2,2-2,5)m, đk gốc (6-7)cm     cây 100    

4.  Cây Mít 
cao (3,0-3,5)m, đường kính gốc (14-

17)cm   

 

 
cây 10    

5.  
Cây phi 

lao 
chiều cao (0,8-1,0)m 

  

 

 
cây 5.800    

6.  
Cây hoa 

bằng lăng 
cao (2,0-2,2)m 

  

 

 
cây 20    
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7.  
Cây hoa 

tường vi 
thân gỗ, cao (1,2-1,5)m 

  

 

 
cây 10    

8.  

Cây hoa 

giấy ngũ 

sắc  

thân gỗ, cao (1,2-1,5)m 

  

 

 

cây 10    

9.  
Phân kích 

hoa 

Phân hữu cơ AGP Super 20, đóng gói: 

700g   

 

 
gói  800    

10.  

Chậu cây 

trầu bà 

treo tường 

cao (45-50)cm 

  

 

 

chậu 

treo 
2    

11.  

Chậu cây 

ngũ gia bì 

(để bàn) 

 cao (25-30) cm 

  

 

 

chậu 2    

12.  

Chậu cây 

trầu bà đế 

vương kim 

cương (để 

bàn) 

 cao (25-30) cm 

  

 

 

chậu 5    

13.  

Chậu cây 

trầu bà đế 

vương 

xanh  (để 

bàn) 

 cao (25-30) cm 

  

 

 

chậu 5    

14.  

Chậu cây 

kim ngân 

lượng 

cao (70-90)cm, chậu 3 cây 

  

 

 

chậu 9    

15.  
Dây thép 

buộc 
  

  

 

 
kg 85    

16.  
Keo 

silicon 
  

  

 

 
lọ 43    

17.  
Chậu bê 

tông 

Chất liệu: Xi măng, cát vàng, cốt thép; 

đường kính 1,2m, cao 0,95m   

 

 
cái 13    
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18.  
Chậu bê 

tông 

Chất liệu: Xi măng, cát vàng, cốt thép; 

đường kính 1,0 m, cao 0,75 m   

 

 
cái 6    

19.  
Chậu bê 

tông 

Chất liệu: Xi măng, cát vàng, cốt thép; 

đường kính 0,75 m, cao 0,6 m   

 

 
cái 6    

20.  
Cột dóc 

chống cây 
cao (1-1,1)m 

  

 

 
cây 5.800    

21.  
Cột chống 

cây 
cao (2,5-2,6) m 

  

 

 
cây 1.000    

22.  

Chậu 

Thiết mộc 

lan 

thân gỗ, cao (2,2-2,5)m; đường kính gốc 

(35-45)cm 
  

 

 

Cái 4    

23.  

Chậu 

Thiết mộc 

lan 

thân gỗ cao (2,1-2,2) m; đường kính gốc 

(35-40)cm 
  

 

 

chậu 5    

24.  

Chậu 

Thiết mộc 

lan 

thân gỗ, cao (2-2,1)m; đường kính gốc 

(30-35)cm 
  

 

 

chậu 5    

25.  
Chậu thiết 

mộc lan 
thân bụi, cao (0,8-1,0)m 

  

 

 
chậu 10    

26.  
Chậu trầu 

bà lá xẻ 
thân bụi, cao (0,8-1,0)m, chậu 3 cây 

  

 

 
chậu 20    

27.  
Chậu cây 

kim tiền 
(20-30) cây, cao (60-70) cm 

  

 

 
chậu 17    

28.  
Chậu cây 

trầu bà leo 
cao (1,6-1,8)m 

  

 

 
chậu 17    

29.  

Chậu cây 

phát tài 

núi 

thân bụi, chiều cao (0,8-1,0)m 

  

 

 

chậu 11    

30.  
Chậu cây 

hạnh phúc 
thân bụi, cao (0,8-1,0)m 

  

 

 
chậu 2    

31.  
Cây trúc 

quân tử 
cao (0,8-1,0)m 

  

 

 
cây 300    
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32.  
Chậu hoa 

hồng 
cao (0,5-0,8)m 

  

 

 
chậu 5    

33.  
Chậu hoa 

cẩm tú cầu 
cao (0,5-0,8)m 

  

 

 
chậu 11    

34.  

Chậu cây 

lưỡi hổ, 

cao (50-

60) cm 

  

  

 

 

chậu 4    

35.  

Máy xúc 

công suất 

W55-60 

  

  

 

 

ca 20    

36.  

Chậu cây 

Trầu bà đế 

vương 

xanh 

chiều cao (1-1,5)m 

  

 

 

chậu 2    

37.  
Chậu cây 

Phú quý 
cao (60-70) cm 

  

 

 
chậu 2    

38.  
Chậu cây 

Kim ngân 
chiều cao (25-35)cm 

  

 

 
chậu 3    

39.  
Chậu cây 

Lan ý 
chiều cao (25-35)cm 

  

 

 
chậu 1    

40.  
Cây 

nguyệt quế 
cao 1.2-1.3m 

  

 

 
chậu 2    

41.  
Giỏ hoa dạ 

yến thảo 
cao (40-60) cm 

  

 

 
giỏ 10    

42.  
Khay lót 

đáy chậu 
đường kính 25cm 

  

 

 
Cái 110    

43.  
Khay lót 

đáy chậu 
đường kính 35cm 

  

 

 
Cái 55    

44.  
Cây hoa 

đồng tiền 
Cao (30-35) cm 

  

 

 
cây 70    

45.  Giá thể       m3 500    
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trồng cây 

46.  
Phân đạm 

u rê 

Thành phần đạm Urea: N:46,3%, 

Biuret:1,0%, độ ẩm 0,4%; Đóng bao 

50kg/bao, mầu trắng   

 

 

kg 1.500    

47.  Phân NPK 

Phân lân NPK Lâm thao, dùng bón lót 

cho cây trồng, phân chưa hàm lượng 

NPK tương đương 5-10-3+8: N%=10%, 

P2O2%=5%, S%=1%, MgO%=8%, 

SiO2=15%; Đóng bao 25kg/bao, phân 

mầu   

 

 

kg 4.000    

48.  
Phân lân 

đầu trâu 

Thành phần: N: 30 %, P2O5: 15 %, 

K2O: 10 %, CaO: 0.05 %, MgO: 0.05 

%, TE (B, Cu, Fe, Mn, Zn): 1850 ppm, 

NAA: 200 ppm, GA3: 100 ppm.   

 

 

kg 4.300    

49.  
Phân vi 

sinh 
Chất hữu cơ ≥ 20% 

  

 

 
kg 3.500    

50.  

Cáp bọc 

nhựa kéo 

cờ 

Inox 201 

  

 

 

m 200    

51.  Van nước Van khóa bằng đồng Phi 21     m 55    

52.  Dầu máy Castrol activ 2T, 1000ML     Hộp 15    

53.  
Lưỡi máy 

cắt cỏ 

Dài 355MMx254; ĐK 40cm, dày 2mm. 

Hãng Honda   

 

 
cái 58    

54.  
Kéo cắt tỉa 

cành 

Trọng lượng: 800g. Chất liệu: Thép 

không gỉ. Kích thước:Chiều dài: 53 cm; 

Lưỡi dài: 27 cm; Đường kính cắt: 2cm   

 

 

cái 36    

55.  
Ống nhựa 

mềm 

Phi 27, Cuộn/50 mét; chất liệu nhựa 

mềm   

 

 
m 100    

56.  

Van tưới 

xoay tự 

động 

Lưu lượng nước tưới: 90 – 150l/h. Mã: 

FL-360BVK. Bán kính phun: 0-3m. 

Góc phun: 360 độ xoay tròn đều. 

Đường kính phun: 0-6m. Cấu tạo: nhựa   

 

 

cái 20    
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cao cấp. Màu sắc: Xanh cam đỏ đen. 

Lắp đặt: phun trên giàn phun xuống 

hoặc dưới lên. Gắn ống: 21mm PVC 

ống cứng 

57.  Liềm Liềm cán gỗ dài 350mm     cái 80    

58.  Vòi nước 
Việt tiệp, chất liệu đồng, ống ren phi 21 

và phi 27   

 

 
cái 22    

59.  Ống nhựa  PC Phi 21     Cái  15    

60.  

Dao phát 

(dao 

quắm) 

rộng 5,5cm dầy 3mm, trọng lượng 500g  

  

 

 

Cái  30    

61.  Cuốc  cán sắt (dài 35cm,rộng 6cm,TL 25g)      Cái  30    

62.  Vòi  (Vigacera VG 826)bằng Inox     Cái  50    

63.  

Cút nối 

thẳng ống 

HPE 

Nhựa HPE. Phi 63 

  

 

 

cái 10    

64.  

Cút nối 

thẳng ống 

HPE 

Nhựa HPE, phi 32 

  

 

 

cái 10    

65.  
Xăng Ron 

95 III 
  

  

 

 
lít 520    

66.  
Chậu hoa 

đào 
 (cao> 2,3m, đường kính gốc>25cm 

  

 

 
chậu 02    

67.  
Chậu hoa 

đào  
(cao > 2 m, đường kính gốc>20cm 

  

 

 
chậu 02    

68.  
Chậu hoa 

đào 
 (cao> 1,5-2m, đường kính gốc <12cm) 

  

 

 
chậu 07    

69.  
Chậu hoa 

đào 
 (cao >2 mét, đk gốc <10cm 

  

 

 
chậu 02    

70.  
Chậu hoa 

lan  
(30-35 cây) 

  

 

 
chậu 10    

71.  Chậu trạng (16 cây)     chậu 06    

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0



nguyên  

72.  
Chậu hoa 

xác pháo  
(40 cây) 

  

 

 
chậu 06    

73.  
Chậu hoa 

cúc 
  

  

 

 
chậu 85    

74.  
Giỏ hoa 

phong lữ 
cao (50-70)cm 

  

 

 
giỏ 4    

75.  

Chậu hoa 

cúc vạn 

thọ  

(10 cây) 

  

 

 

chậu 20    

76.  Chậu Quất  (cao 2,2-2,5)m, đường kính gốc <12cm     chậu 01    

77.  Chậu Quất  (cao 1,5-1,7)m, đường kính gốc <7cm     chậu 01    

78.  
Chậu Phát 

tài núi  
2 tầng, cao (1,5-1,7)m 

  

 

 
chậu 02    

79.  

Chậu cây 

hoa hồng 

môn 

 (20-25) cây 

  

 

 

chậu 06    
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